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Địa chỉ:….........................................................................................................
Số điện thoại/fax:…..........................................................................................

BẢNG BÁO GIÁ
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số:        /CV-YTIHDR, ngày       /04/2025  của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai.

         Căn cứ Công văn số:          /CV-YTIHDR, ngày        /04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về việc mời cung cấp báo giá gói thầu: Mua sắm thuốc theo Khoản 4, Điều 17, Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày
17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (đợt 4) năm 2025. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau:

STT Nhóm
thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường

dùng
Dạng bào

chế Hãng sản xuất Nước sản
xuất GPLHSP Qui cách Đơn vị

tính
Số

Lượng
Đơn Giá

(Có VAT) 
Thành
tiền 

1 4 Cefuroxim 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ 1.200

2 4 Phytomenadion (vitamin
K1) 1mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 30

3 3 Nifedipin 20mg Uống Viên Viên 4.000

Tổng cộng 03 danh mục: 
…........., ngày      tháng      năm 2025

Đại Diện Đơn Vị Cung Cấp Giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất/ thành phần dược liệu
Nồng độ,
hàm
lượng

GĐKLH
hoặc
GPNK

1
Cefuroxim 1g Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1g VD-35741-22
Cefuroxime 1g Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim natri) 1g 893110597324(VD-29007-18)

2
Vinphyton 1mg Phytomenadion (vitamin K1) 1mg/1ml 893110712324(CV gia hạn số 550/QĐ-QLD ngày 02/08/2024)
Vinphyton 1mg Phytomenadion (vitamin K1) 1mg/1ml 893110712324(VD3-76-20) (CV gia hạn số 550/QĐ-QLD ngày 02/08/2024)

3
Nifedipin Hasan 20 Retard Nifedipin 20mg 893110458024 (VD-32593-19)
Nifedipin Hasan 20 Retard Nifedipin 20mg 893110458024 (VD-32593-19)
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Đường
dùng

Dạng bào
chế

Hạn dùng
(Tuổi thọ)

Tên cơ sở
sản xuất

Nước sản
xuất

Quy cách
đóng gói

Đơn vị
tính

Số lượng
Đơn giá
(VND)

Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm bắp sâuThuốc bột pha tiêm24 tháng Công ty cổ phần dược phẩm VCPViệt Nam Hộp 01 lọ, 10 lọ, 50 lọ, 100 lọLọ 1500 38.400
Tiêm Thuốc bột pha tiêm36 tháng Công ty cổ phần dược phẩm Minh DânViệt Nam Hộp 1 lọ x 20 mlLọ 2000 38.400
Tiêm Dung dịch tiêm36 tháng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1mlỐng 150 1.250
Tiêm Dung dịch tiêm36 tháng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1mlỐng 1560 1.250
Uống Viên nén bao phim tác dụng kéo dài36 tháng Công ty TNHH Hasan - DermapharmViệt Nam Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viênViên 444020 672
Uống viên nén bao phim tác dụng kéo dài36 tháng Công ty TNHH Hasan - DermapharmViệt Nam Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viênViên 700000 504
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Nhóm
thuốc

Mã TBMT Tên CĐT
Hình thức
LCNT

Ngày
đăng tải
KQLCNT

Số quyết
định

Ngày ban
hành
quyết
định

Số nhà
thầu tham
dự

Địa điểm

Nhóm 4 IB2400559704TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNHĐấu thầu rộng rãi24/04/2025KQ2400559704_250411080124/04/2025 1,392 Huyện Châu Thành,Tỉnh Trà Vinh
Nhóm 4 IB2500074987BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNHĐấu thầu rộng rãi14/04/2025KQ2500074987_250414115514/04/2025 1,068182 Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng
Nhóm 4 IB2400559704TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNHĐấu thầu rộng rãi24/04/2025KQ2400559704_250411080124/04/2025 1,392 Huyện Châu Thành,Tỉnh Trà Vinh
NHÓM 4 IB2400554704Bệnh viện Quận 4Đấu thầu rộng rãi22/04/2025KQ2400554704_250421102022/04/2025 1,469048 Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
3 IB2400569074Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia LaiĐấu thầu rộng rãi15/04/2025KQ2400569074_250415071915/04/2025 1,642094 Tỉnh Gia Lai
3 IB2500003559Trung tâm Y tế huyện Tân KỳĐấu thầu rộng rãi08/04/2025KQ2500003559_250403155608/04/2025 1,207729 Huyện Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An
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Huyện Châu Thành,Tỉnh Trà Vinh
Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng
Huyện Châu Thành,Tỉnh Trà Vinh
Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh Gia Lai
Huyện Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An
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